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	HĐND TỈNH KON TUM
BAN PHÁP CHẾ
Số:  22 /BC-BPC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Kon Tum, ngày  30  tháng  11 năm 2021


BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum



Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 121/BC-TA ngày 29/10/2021 về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum (sau đây viết tắt là Báo cáo số 121/BC-TA). Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2021
1. Kết quả thực hiện
Ban Pháp chế cơ bản thống nhất theo nội dung Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh (TAND), báo cáo phản ánh cơ bản đầy đủ kết quả, ưu điểm trên các mặt công tác của TAND hai cấp. Thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong công tác, chất lượng giải quyết án được nâng lên; công tác tổ chức xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và công chức giúp việc được quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.
Năm 2021, TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021, kết quả đạt được như sau:

- Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/10/2021 TAND hai cấp đã thụ lý 2.156 vụ việc, đã giải quyết 1.792 vụ việc, đạt 83% (so với cùng kỳ năm 2020 số vụ việc thụ lý giảm 78 vụ việc; số vụ giải quyết giảm 115 vụ). Trong đó, án đã giải quyết theo từng lĩnh vực: án hình sự 404/464 vụ, đạt 87%; án dân sự 568/724 vụ việc, đạt 78%; án hôn nhân và gia đình 771/895, đạt 86%; án kinh doanh thương mại 39/55 vụ việc, đạt 71%; án lao động 03/04 vụ việc, đạt 75%; án hành chính 07/14 vụ, đạt 50%. 

- Về các chỉ tiêu giải quyết các loại án theo thời gian trên có giảm so với cùng kỳ năm trước, do một phần ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng dự kiến thời gian còn lại của năm sẽ đạt theo chỉ tiêu đề ra của TAND tối cao. Các loại án được giải quyết đảm bảo tuân thủ quy định; án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán giảm nhiều, chiếm tỉ lệ 0,14%, so với cùng kỳ là 0,35%  (theo chỉ tiêu thi đua của ngành không vượt quá 1,5%).
- Án hình sự tăng so với cùng kỳ năm trước
, trong đó tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, quản lý bảo vệ rừng chiếm tỷ lệ cao. Các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính giảm so với cùng kỳ năm trước.  

- Trong giải quyết án hình sự không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Một số vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng quy định; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và giảm án, tha tù được thực hiện đúng quy định.

- Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, công tác hòa giải được quan tâm và đạt nhiều kết quả (hòa giải thành đạt 67%). 
- Công tác kiểm tra nghiệp vụ được triển khai thực hiện định kỳ; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm thực hiện, trong năm không có trường hợp khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra; quan hệ phối hợp giữa TAND hai cấp với các ngành, địa phương được tăng cường. 
- Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả tốt; chất lượng hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao; tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư mua sắm, đảm bảo phục vụ tốt  nhiệm vụ của ngành. 
- Hoạt động của Hội thẩm nhân dân đảm bảo đúng quy định trên nguyên tắc độc lập xét xử và tuân theo pháp luật. TAND hai cấp đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp rà soát, lựa chọn nhân sự giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
2. Về hạn chế, khuyết điểm
Ban thống nhất với những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn có một số khuyết điểm sau: 
- Tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn xảy ra; Tòa án chậm giao bản án hình sự sơ thẩm cho người tham gia tố tụng có quyền kháng cáo; chậm gửi bản án sơ thẩm đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp; vi phạm trong việc tuyên án phí dân sự trong vụ án hình sự
. 
- Trong giải quyết án dân sự còn có vụ việc thu thập tài liệu chưa đầy đủ; nội dung bản án sơ thẩm có phần chưa phù hợp quy định của pháp luật, gây khó khăn trong việc thi hành án
. 
- Trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức còn có trường hợp vi phạm pháp luật bị khởi tố vụ án hình sự.
- Công tác phối hợp giữa Tòa án với các ngành, địa phương trong việc theo dõi, giám sát quá trình giáo dục người chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ; người được hoãn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện có nơi, có việc chưa chặt chẽ.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như báo cáo của TAND tỉnh. Đề nghị TAND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện có kết quả chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49–NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Chú trọng công tác quán triệt, chấn chỉnh nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức có chức danh tư pháp; thực hiện nghiêm túc “quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thực hiện tốt Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
- Chỉ đạo, có giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết các loại án, các vụ việc đảm bảo chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và TAND tối cao đề ra. 

- Quan tâm giải quyết, khắc phục kịp thời những sai sót do lỗi chủ quan của Thẩm phán, những vi phạm đã được Viện Kiểm sát kiến nghị; đồng thời, đề ra các giải pháp chủ động phòng ngừa các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối với TAND các huyện, thành phố; tăng cường công tác bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng tranh tụng, đặc biệt là kỹ năng xét xử, điều hành phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa TAND hai cấp. 

- Quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, nhất là những người mới tham gia công tác Hội thẩm, qua đó nâng cao vai trò, giúp Hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xét xử tại phiên tòa.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong việc theo dõi, giám sát quá trình giáo dục người chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ; người được hoãn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn.  
III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TÒA ÁN
Qua xem xét, Ban nhận thấy một số đề xuất, kiến nghị của TAND tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét, tiếp thu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh
. 


Về đề nghị HĐND tỉnh có kế hoạch thường niên hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Hội thẩm nhân dân để tổng kết hàng năm. Nội dung này, Ban nhận thấy tại khoản 1, Điều 88, Luật Tổ chức Tòa án năm 2014 có quy định về chế độ, chính sách đối với Hội thẩm như sau:

1. Hội thẩm được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia hội nghị tổng kết công tác xét xử của Tòa án.


Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm được dự toán trong kinh phí hoạt động của Tòa án, có sự hỗ trợ của ngân sách địa phương theo quy định của luật.

Từ quy định nêu trên, Ban đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ hai xem xét./.

	  Nơi nhận:
                             
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);

- UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CTHD.                                                                                                                           


	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN
Đã ký
Trần Bá Tuấn


� Tăng 60 vụ/154 bị cáo. 


� Theo đánh giá tại Báo cáo số 524/BC-VKS ngày 19/11/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.


� Theo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm của TAND tỉnh tại Báo cáo số 76/BC-TA ngày 17/6/2021.


� Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh  về việc iếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII.






